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	1
	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	 
	 
	 
	.
	 
	 

	1
	4
	Thực hiện đủ các bước của động tác hô hấp trong bài tập thể dục theo hướng dẫn
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	Bài 1:  Nhóm động tác tập với gậy thể dục: Hô hấp : Hít vào thở ra  /+  Tay: Hai tay đưa ra trước , lên cao / + Lưng, bụng: Hai tay chống hông quay người sang 2 bên / + Chân : Bước từng chan ra trước , vuông góc / + Bật tại chỗ )
	Cả Khối
	Sân trường
	TDS
	TDS
	TDS

	3
	9
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi kiễng gót liên tục 3m
	Đi kiễng gót liên tục 3m
	Đi kiễng gót liên tục 3m
	Cả  lớp
	Lớp học
	TDS
	TDS
	TDS

	4
	10
	Kiểm soát được vận động đi thay đổi tốc độ theo đúng hiệu lệnh khoảng 3-4 lần
	Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
	Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
	Cả  lớp
	Lớp học
	TDS
	TDS
	TDS

	9
	15
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi bằng mép ngoài bàn chân
	Đi bằng mép ngoài bàn chân
	Đi bằng mép ngoài bàn chân
	 
	 
	TDS
	TDS
	TDS

	36
	 
	Bò bằng bàn tay bàn chân qua 4- 5m
	Bò bằng bàn tay bàn chân qua 4- 5m
	 HĐH:Bò bằng bàn tay bàn chân qua 4- 5m
	 
	 
	 
	HĐH
	

	42
	46
	Tự đập và bắt bóng nẩy được 3 lần liên tiếp (đường kính bóng 18cm)
	 Đập bắt bóng (đường kính bóng 18cm)
	HĐH:  Đập bắt bóng bằng 2 tay (đường kính bóng 18cm)
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐH
	 
	 

	67
	73
	Thực hiện được các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay
	Các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay
	Co duỗi các ngón tay, đan các ngón tay vào nhau
	Cá nhân
	Lớp học
	HĐG
	ĐTT
	HĐC

	 
	 
	Thực hiện được các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay
	 Lăn bóng zic zăc
	Tiết học: Lăn bóng zic zăc
	cả lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH

	68
	74
	Thực hiện được vận động gập, đan ngón tay vào nhau
	Co duỗi các ngón tay, đan các ngón tay vào nhau
	Co duỗi các ngón tay, đan các ngón tay vào nhau
	Cá nhân
	Lớp học
	HĐG
	ĐTT
	HĐC

	71
	77
	Biết vẽ hình và sao chép các chữ cái, chữ số
	Vẽ hình và sao chép các chữ cái, chữ số
	Sử dụng các ngón tay và bàn tay để cài, cởi cúc áo
	Cá nhân
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	71
	78
	Bước đầu làm quen với việc sử dụng kéo cắt thẳng được một đoạn 10cm
	Cắt thẳng một đoạn 10cm
	Cắt thẳng một đoạn 10cm
	 
	 
	HĐG
	HĐC
	ĐTT

	72
	79
	Cắt, xé được theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn giản
	Cắt, xé theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn giản
	Cắt dán đồ chơi tặng bạn
	 
	 
	HĐG
	HĐG
	 

	77
	83
	Biết tự mặc - cởi quần áo, xâu dây giày, cài quai dép, kéo khóa (phéc mơ tuya)
	Cài - cởi cúc, kéo khóa phéc mơ tuya, 
	Cài - cởi cúc, kéo khóa phéc mơ tuya, 
	 
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	 
	 
	Phối hợp các cử động của bàn tay ngón tay, phối hợp tay mắt trong hoạt động. Biết tự cài- cởi cúc, xâu -buộc dây
	Thực hành tự cài- cởi cúc, xâu -buộc dây
	TC: Cài cởi cúc trong các góc, hướng dẫn trẻ kỹ năng buộc dây
	 
	 
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	82
	88
	Biết sử dụng đúng cách một số văn phòng phẩm thông thường
	Sử dụng một số thiết bị văn phòng phẩm: : kéo, bút dạ/sáp màu, hồ dán,…
	Sử dụng một số thiết bị văn phòng phẩm: : kéo, bút dạ/sáp màu, hồ dán,…
	 
	 
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	98
	148
	Biết một số thói quen ăn uống tốt (ăn chậm, nhai kỹ, không kén chọn thức ăn, không vừa nhai vừa nói,…)
	Thói quen ăn uống tốt/không tốt
	Biết một số thói quen ăn uống tốt (ăn chậm, nhai kỹ, không kén chọn thức ăn, không vừa nhai vừa nói,…)
	Cá nhân
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	102
	 
	Bước đầu làm quen với các thao tác lau mặt. Biết lau mặt với sự giúp đỡ của người lớn
	Làm quen thao tác lau mặt
	Tập súc miệng bằng nước muối
	Cá nhân
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	103
	 
	Có kỹ năng lau mặt đúng thao tác. Có thói quen tự lau mặt
	Rèn luyện kỹ năng lau mặt
	Rèn luyện kỹ năng lau mặt
	Cá nhân
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	104
	 
	Có kỹ năng đánh răng đúng thao tác. Có thói quen tự đánh răng hàng ngày
	Rèn luyện kỹ năng đánh răng
	Rèn luyện kỹ năng đánh răng
	Cá nhân
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	106
	 
	Biết tự thay quần áo khi bị ướt/bẩn và để vào nơi quy định
	Thay quần áo và để vào nơi quy định
	Thay quần áo và để vào nơi quy định
	Cá nhân
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	120
	 
 
	Có một số hành vi văn minh, thói quen tốt trong ăn uống và chủ động thực hiện hàng ngày
	Mời cô, mời bạn khi ăn
	Mời cô, mời bạn khi ăn
	Cả  lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	
	
	
	Ăn từ tốn, nhai kỹ, không đùa nghịch trong lúc ăn, không vừa nhai vừa nói, biết nhặt cơm rơi vào đĩa
	Ăn từ tốn, nhai kỹ, không đùa nghịch trong lúc ăn, không vừa nhai vừa nói, biết nhặt cơm rơi vào đĩa
	Cả  lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	129
	222
	Không chơi ở những nơi mất vệ sinh, nguy hiểm. Nói được mối nguy hiểm nếu đến gần
	Một số khu vực nguy hiểm
	Một số quy tắc an toàn đơn giản ( quy tắc đi lên xuống cầu thang, chờ người lớn đưa sang đường,…)
	Cá nhân
	Sân trường
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	135
	 
	Tự giác thực hiện được một số quy định về an toàn tại trường/lớp
	Quy định an toàn của trường/lớp 
	Quy định an toàn của trường/lớp 
	Cả  lớp
	Sân trường
	HĐC
	HĐNT
	HĐNT

	 
	226
	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	.
	.
	#
	#
	#

	142
	 
	Biết so sánh sự khác nhau và giống nhau của 2-3 đồ dùng, đồ chơi
	So sánh sự khác nhau và giống nhau của 2-3 đồ dùng, đồ chơi.
	So sánh sự khác nhau và giống nhau của 2-3 đồ dùng, đồ chơi.
	 
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	 
	 
	Biết phân loại đồ dùng, đồ chơi theo 2-3 dấu hiệu về chất liệu và công dụng
	Phân loại đồ dùng, đồ chơi theo 2-3 dấu hiệu về chất liệu và công dụng
	 Đồ chơi của bé
	 
	 
	HĐG  
	HĐG 
	HĐG

	 
	 
	Dự đoán được một số hiện tượng tự nhiên đơn giản sắp xảy ra
	Dấu hiệu dự báo về sự xuất hiện của một số hiện tượng tự nhiên 
	Quan sát trò chuyện về bầu trời, thời thiết trong ngày
	 
	 
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	 
	315
	Nhận biết được chữ số 6 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự
	Nhận biết chữ số 6 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự
	HĐH: Tiết 1: Nhận biết chữ số 6 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự
	 
	 
	
	 
	HĐH

	 
	
	
	
	  So sánh số lượng nhóm đối tượng trong phạm I 6
	 
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	 
	
	
	
	TC ôn luyện nhận biết chữ số 6
	 
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	187
	337
	Có khả năng xếp tương ứng 1 - 1, ghép đôi
	 Xếp tương ứng 1 - 1, ghép đôi
	 Xếp tương ứng 1 - 1, ghép đôi
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	188
	 
	Biết ghép thành cặp những đối tượng có mối liên quan
	Ghép thành cặp những đối tượng có mối liên quan
	Ghép thành cặp những đối tượng có mối liên quan
	 
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	190
	 
	Nhận ra được quy tắc sắp xếp của 4 đối tượng (ABCD, AABB, ABBA) và tiếp tục thực hiện sao chép lại 
	So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc  (ABCD, AABB, ABBA)
	So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc  (ABCD, AABB, ABBA)
	 
	 
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	191
	 
	Biết tự sáng tạo ra mẫu sắp xếp và tiếp tục sắp xếp
	Tạo ra quy tắc sắp xếp theo ý thích
	Tạo ra quy tắc sắp xếp theo ý thích
	 
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	199
	 
	Gọi tên và chỉ ra được các điểm giống, khác nhau giữa hai  khối vuông và khối chữ nhật
	Nhận biết, gọi tên khối vuông, khối chữ nhật và nhận dạng các khối hình đó trong thực tế
	HĐH:Phân biệt khối trụ với khối cầu
	 
	 
	 
	HĐH 
	

	200
	 
	Có khả năng sử dụng các hình hình học để chắp ghép
	Sử dụng các hình hình học để chắp ghép
	Sử dụng các hình hình học để chắp ghép
	 
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	204
	 
	Phân biệt  được hôm qua, hôm nay, ngày mai qua các sự kiện hàng ngày
	Nhận biết hôm qua, hôm nay, ngày mai
	Nhận biết hôm qua, hôm nay, ngày mai
	 
	 
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	204
	 
	Gọi được tên các ngày trong tuần theo thứ tự
	Gọi tên các ngày trong tuần
	Gọi tên các ngày trong tuần
	 
	 
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	 
	 
	Biết được những đặc điểm nổi bật của trường/lớp mầm non; công việc của các cô bác trong trường khi được hỏi, trò chuyện
	Đặc điểm nổi bật của trường/lớp mầm non; công việc của các cô bác trong trường
	HĐH: Trường mầm non Dư hàng Kênh
	 
	 
	HĐH
	 
	 

	215
	
	
	
	Đặc điểm nổi bật của trường/lớp mầm non; công việc của các cô bác trong trường
	 
	 
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	216
	 
	Nói được tên các bạn, đồ dùng đồ chơi của lớp, các hoạt động của trẻ ở trường khi được hỏi, trò chuyện
	Tên các bạn, đồ dùng đồ chơi của lớp, các hoạt động của trẻ ở trường
	Tên các bạn, đồ dùng đồ chơi của lớp, các hoạt động của trẻ ở trường
	 
	 
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	406
	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	.
	.
	#
	#
	#

	227
	408
	Có khả năng nghe hiểu được các từ khái quát chỉ người, tên gọi đồ vật, sự vật, hành động, hiện tượng gần gũi, quen thuộc
	Nghe hiểu được các từ khái quát chỉ người, tên gọi đồ vật, sự vật, hành động, hiện tượng gần gũi, quen thuộc
	Nghe hiểu được các từ khái quát chỉ người, tên gọi đồ vật, sự vật, hành động, hiện tượng gần gũi, quen thuộc
	Cá nhân
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	228
	411
	Có khả năng nghe hiểu các từ khái quát, từ trái nghĩa
	Nghe hiểu các từ khái quát (đồ dùng, đồ chơi,...), từ trái nghĩa (cao - thấp, ngắn - dài)
	Hiểu lời nói của mọi người xung quanh
	Cá nhân
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	HĐC

	232
	416
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Truyện: Món qua của cô giáo,
	 
	 
	 
	 
	HĐC

	
	
	
	Truyện: Món quà của cô giáo
	
	
	
	
	HĐH

	233
	
	Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Bài hat: Vui đến trường, mái trường em học bao điều hay
	 
	 
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	
	
	
	
	Bài thơ: Cây bút chì, Đàn kiến nó đi, Thỏ bông bị ốm, Trăng ơi từ đâu đến
	 
	 
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	238
	423
	Nói rõ các tiếng trong Tiếng Việt
	Phát âm các tiếng của Tiếng Việt
	Trả lời các câu hỏi về  trường mầm non
	Cá nhân
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	240
	429
	Sử dụng được các từ thông dụng chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm
	Sử dụng các từ thông dụng chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm
	Sử dụng câu đơn, câu mở rộng để bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết
	Cá nhân
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	 
	435
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện. Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	Đọc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề 
	HĐH: Thơ: Bập bênh
	 
	 
	HĐH 
	 
	

	251
	
	Biết sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép trong giao tiếp
	Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép "Vâng ạ"; "Dạ"; "Thưa", … trong giao tiếp
	Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép "Vâng ạ"; "Dạ"; "Thưa", … trong giao tiếp
	Cả lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	255
	442
	Biết đặt và trả lời các câu hỏi đơn giản
	Trả lời và đặt các câu hỏi: "Ai?"; "Cái gì?"; "Ở đâu?"; "Khi nào?"
	Lễ phép  trong giao tiếp
	Nhóm
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	256
	445
	Biết trả lời các câu hỏi về nguyên nhân, so sánh: "Tại sao?"; "Có gì giống nhau?"; "Có gì khác nhau?"; "Do đâu mà có?"; Biết hỏi lại khi không hiểu người khác nói: "tại sao?", "như thế nào?"
	Trả lời các câu hỏi về nguyên nhân, so sánh: "Tại sao?"; "Có gì giống nhau?"; "Có gì khác nhau?"; "Do đâu mà có?"; Biết hỏi lại khi không hiểu người khác nói: "tại sao?", "như thế nào?"
	Nói đủ nghe, không nói lí nhí
	Nhóm
	Lớp học
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	264
	469
	Biết cách "đọc sách" từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến cuối sách
	Làm quen với cách đọc và viết tiếng Việt:
+ Hướng đọc, viết: từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới, từ trang đầu đến trang cuối, cách ngắt nghỉ sau các dấu câu
+ Hướng viết của các nét chữ
	Làm quen chưữ cái qua sách truyện
	Nhóm
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	 
	 
	Có khả năng nhận biết một số kí hiệu thông thường, gần gũi
	Làm quen với một số kí hiệu thông thường ở gia đình, trường lớp
	Làm quen với một số kí hiệu thông thường ở  trường lớp
	 
	 
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	270
	 
	Có khả năng nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa
	Nhận dạng các chữ cái O - Ô- Ơ trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa
	HĐH: Làm quen chữ cái O, Ô, Ơ
	 
	 
	 
	HĐH
	

	274
	 
	Biết sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình
	Sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình
	Sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình
	 
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	 
	501
	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI
	.
	.
	#
	#
	#

	278
	507
	Nói được họ tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên bố, mẹ, địa chỉ nhà hoặc điện thoại
	Một số thông tin quan trọng về bản thân và gia đình
	Sinh nhật bé
	Cá nhân
	Lớp học
	HĐC
	 
	HĐC

	283
	 
	Biết vâng lời, giúp đỡ bố mẹ, cô giáo những việc vừa sức
	Thực hiện công việc được giao ( trực nhật, xếp dọn đồ chơi )
	Thực hiện công việc được giao ( trực nhật, xếp dọn đồ chơi )
	 
	 
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	 
	 
 
	Mạnh dạn bày tỏ ý kiến của bản thân
	Mạnh dạn, tự tin bày tỏ ý kiến
	HĐH: Lớp 5A6 của bé
	 
	 
	 
	HĐH
	  

	
	
	
	
	HĐH: Bạn của chúng mình
	
	
	
	
	HĐH

	285
	
	
	
	Mạnh dạn, tự tin bày tỏ ý kiến
	 
	 
	 
	 
	ĐTT

	286
	 
	Biết ứng xử phù hợp với giới tính của bản thân
	Úng xử phù hợp với giới tính của bản thân
	Úng xử phù hợp với giới tính của bản thân
	 
	 
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	287
	 
	Có khả năng đề xuất trò chơi và hoạt động thể hiện sở thích của bản thân
	Tự lựa chọn trò chơi, phân vai chơi, lựa chọn vật liệu chơi, thực hiện vai trò trong nhóm chơi. 
	Tự lựa chọn trò chơi, phân vai chơi, lựa chọn vật liệu chơi, thực hiện vai trò trong nhóm chơi. 
	 
	 
	HĐNT
	HĐG
	HĐC

	289
	528
	Có khả năng tự làm được một số việc đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày
	Giặt khăn, phơi khăn
	Biết cất dọn đồ chơi ngăn nắp
	Cá nhân
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	290
	 
	Cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao
	Lau bàn ghế
	Lau bàn ghế
	 
	 
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	292
	542
	Nhận biết được ngày trung thu là ngày rằm tháng tám, biết ngày trung thu ngày tết thiếu nhi, một số hoạt động diễn ra trong ngày trung thu.
	Một số trạng thái cảm xúc khác nhau: vui...
	Ngày trung thu
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	293
	544
	Biết biểu lộ cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận
	Biểu lộ trạng thái cảm xúc qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói; trò chơi; hát, vận động
	Thể hiện tình cảm qua bài thơ, bài hát, 
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	305
	561
	Thực hiện được một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng phù hợp độ tuổi
	Một số quy định ở lớp và gia đình
	Thực hiện đúng nội quy của lớp
	Cá nhân
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	309
	578
	Biết lắng nghe ý kiến của người khác và trao đổi ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm của mình với các bạn
	Lắng nghe và trao đổi ý kiến với người khác
	Biết giúp đỡ tương trợ lẫn nhau
	Cá nhân
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	312
	 
	Có khả năng nhận biết hành vi " đúng" - " sai", " tốt" - " xấu"
	Nhận biết hành vi " đúng" - " sai", " tốt" - " xấu"
	Nhận biết hành vi " đúng" - " sai", " tốt" - " xấu"
	 
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	 
	591
	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	.
	.
	#
	#
	#

	330
	597
	Chăm chú lắng nghe, và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Cá nhân
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	335
	603
	Biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ…
	Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ…(theo các chủ đề trọng tâm)
	Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ…(theo các chủ đề trọng tâm)
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	 
	
	Có khả năng vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức. Thực hiện được các kỹ năng: Cuộn cổ tay, vuốt đuổi, kí chân, lắc hông, nhún, vẫy tay cao 2 bên (vạn động minh họa).
Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc các hình thức. Thực hiện được các kỹ năng: Cuộn cổ tay, vuốt đuổi, kí chân, lắc hông, nhún, vẫy tay cao 2 bên (vạn động minh họa).
	HĐH: Múa: Vui đến trường
	 
	 
	
	HĐH 
	 

	
	
	
	HĐH: Mái trường nơi học bao điều hay
	
	
	HĐH
	
	

	 
	
	Biết sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm theo sự gợi ý
	Sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra các sản phẩm
	Cắt dán đồ chơi của bé
	 
	 
	HĐH 
	 
	

	#REF!
	
	Biết phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm
	Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm
	Chắp ghép trường mầm non
	 
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	#REF!
	
	Biết tô màu trong hình rỗng không chờm ra ngoài
	Tô màu hình vẽ 
	Pha màu và sử dụng bút lông
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	 
	
	Biết vẽ các nét thẳng, xiên, ngang để tạo thành bức tranh đơn giản
	Sử dụng một số kỹ năng vẽ nét thẳng, xiên, ngang để tạo thành bức tranh đơn giản 
	HĐH: Vẽ chân dung bạn
	 
	 
	 
	
	HĐH 

	 
	606
	Biết phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối
	Phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối
	Nặn đồ chơi
	 
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐH

	348
	
	Biết xếp chồng, xếp cạnh, xếp cách tạo thành các sản phẩm có cấu trúc đơn giản
	Xếp những sản phẩm có cấu trúc đơn giản
	Xếp những sản phẩm có cấu trúc đơn giản
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐH
	HĐG

	355
	632
	Có khả năng vận động theo ý thích các bài hát, bản nhạc quen thuộc
	Vận động theo ý thích khi hát / nghe các bài hát, bản nhạc quen thuộc
	Vận động theo ý thích khi hát / nghe các bài hát, bản nhạc quen thuộc
	Cá nhân
	Phòng NK
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	355
	638
	Có khả năng tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động, hát theo các bản nhạc, bài hát yêu thích
	Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động theo các bài hát, bản nhạc yêu thích
	Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động theo các bài hát, bản nhạc yêu thích
	Nhóm
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	356
	
	Biết gõ đệm bằng dụng cụ theo tiết tấu tự chọn
	Tự tạo ra tiết tấu khi nghe nhạc, nghe hát bằng cách gõ đệm bằng dụng cụ gõ
	Tự tạo ra tiết tấu khi nghe nhạc, nghe hát bằng cách gõ đệm bằng dụng cụ gõ
	Nhóm
 
	Lớp học
 
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	 
	  
	
	
	
	
	

	
	

	
	CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ
	 
	 
	73
	72
	74

	
	   Trong đó: - Lĩnh vực thể chất
	 
	 
	22
	22
	21

	
	   - Lĩnh vực nhận thức
	 
	 
	14
	14
	15

	
	    - Lĩnh vực ngôn ngữ
	 
	 
	12
	13
	14

	
	       - Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội
	 
	 
	15
	13
	14

	
	    - Lĩnh vực thẩm mỹ
	 
	 
	10
	10
	10

	
	Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề
	 
	 
	73
	72
	74

	
	Trong đó: - Đón trả trẻ
	 
	 
	 
	 
	13
	15
	14

	
	                 - Thể dục sáng
	 
	 
	 
	 
	4
	4
	4

	
	                 - Hoạt động góc
	 
	 
	 
	 
	28
	24
	22

	
	                 - Hoạt động ngoài trời
	 
	 
	 
	 
	5
	5
	5

	
	                 - Vệ sinh - ăn ngủ
	 
	 
	 
	 
	9
	9
	9

	
	                 - Hoạt động chiều
	 
	 
	 
	 
	10
	9
	14

	
	                 - Thăm quan dã ngoại
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	
	                 -  Lễ hội
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	
	                 - Hoạt động học
	 
	 
	 
	 
	5
	5
	5

	
	                            Chia ra:   + Giờ thể chất
	 
	 
	 1
	1
	1

	
	                                             + Giờ nhận thức
	 
	 
	 1
	1
	1

	
	                                             + Giờ ngôn ngữ
	 
	 
	1 
	1
	1

	
	                                             + Giờ TC-KNXH
	 
	 
	0 
	1
	1

	
	                                             + Giờ thẩm mỹ
	 
	 
	2 
	1
	1
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